
Đạo luật CARE

Đạo luật Hỗ trợ, Đền 
bù và Trao quyền 
cho Cộng đồng

Tiêu chuẩn đủ điều kiện

Đạo luật CARE cho phép người trưởng thành được chỉ định gửi đơn 
kiến nghị lên tòa án dân sự để lập thỏa thuận CARE tự nguyện hoặc 
chương trình CARE theo lệnh của tòa án có thể bao gồm điều trị, hỗ trợ 
nhà ở và các dịch vụ khác dành cho những người bị tâm thần phân liệt 
chưa được điều trị hoặc các chứng rối loạn loạn thần khác.

Tiêu chuẩn đủ điều kiện
. 18 tuổi trở lên với chẩn đoán Tâm thần phân liệt hoặc 

các chứng Rối loạn loạn thần khác,

. Người có các triệu chứng nghiêm trọng ở mức độ và kéo 
dài, có thể có hành vi gây cản trở đáng kể đến các hoạt 
động chính trong cuộc sống hàng ngày (tức là các hoạt 
động cơ bản liên quan đến chăm sóc cá nhân) và có thể 
dẫn đến việc không thể duy trì trạng thái ổn định điều 
chỉnh và hoạt động độc lập mà không cần điều trị, hỗ trợ 
và phục hồi chức năng trong một khoảng thời gian dài 
hoặc vô thời hạn,

. Người không ổn định với việc điều trị ngoại trú tự 
nguyện liên tục,

. Hoặc người không có khả năng sinh tồn an toàn/độc 
lập trong cộng đồng (chẳng hạn như duy trì an toàn cá 
nhân, vệ sinh, chế độ ăn uống, sức khỏe và/hoặc các mối 
quan hệ cần thiết mà không có sự giám sát) và tình trạng 
bệnh đang xấu đi HOẶC cần có các dịch vụ và hỗ trợ để 
ngăn ngừa tái phát hoặc tình trạng bệnh diễn tiến theo 
chiều hướng xấu,

. Tham gia Đạo luật CARE là giải pháp thay thế ít hạn chế 
nhất, VÀ

. Người có thể sẽ được hưởng lợi khi tham gia chương 
trình hoặc thỏa thuận CARE.

CARE-Chẩn đoán 
đủ điều kiện

Rối loạn phổ tâm thần phân liệt bao gồm:
Tâm thần phân liệt, Rối loạn phân liệt cảm xúc, Rối loạn 
dạng phân liệt, Phổ tâm thần phân liệt được chỉ định 
khác và Rối loạn loạn thần khác, Phổ tâm thần phân liệt 
không xác định và Rối loạn loạn thần khác.

Các chứng rối loạn loạn thần khác bao gồm:
Rối loạn loạn thần ngắn, Rối loạn hoang tưởng, Rối 
loạn nhân cách phân liệt, Rối loạn loạn thần do chất 
gây nghiện, Căng trương lực liên quan đến rối loạn tâm 
thần khác, Căng trương lực không xác định.

Các chẩn đoán tâm thần không đáp ứng các yêu 
cầu về tính đủ điều kiện:*
. Rối loạn loạn thần do một tình trạng bệnh lý chung. Căng trương lực liên quan đến tình trạng bệnh lý 

khác. Trầm cảm nặng với các đặc điểm loạn thần. Rối loạn lưỡng cực với các đặc điểm loạn thần. Bất kỳ rối loạn liên quan đến chất gây nghiện nào 
khác mà không được liệt kê ở trên

* Ngoại trừ khi đi kèm với chẩn đoán khác được liệt kê ở trên
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Tâm thần phân liệt và Rối 
loạn liên quan là gì?

Tâm thần phân liệt:
Tâm thần phân liệt là một chứng rối loạn tâm thần do 
chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép chẩn đoán 
dựa trên các tiêu chí có trong Cẩm nang Chẩn đoán và 
Thống kê (DSM-5TR)©© - và được xác định theo các triệu 
chứng nghiêm trọng và kéo dài trong các mục sau:

. Hoang tưởng. Ảo giác. Suy nghĩ vô tổ chức. Chuyển động hoặc hành động vô tổ chức hoặc bất 
thường. Các triệu chứng tiêu cực - chẳng hạn như cảm xúc cùn 
mòn, thờ ơ, suy giảm khả năng phán đoán, khó hoàn 
thành các việc cơ bản hoặc tránh né xã hội.

Để đáp ứng các tiêu chí của bệnh tâm thần phân liệt, các 
triệu chứng phải liên quan đến rối loạn chức năng xã hội 
hoặc nghề nghiệp, kéo dài ít nhất 6 tháng và không thể 
do rối loạn tâm thần hoặc thể chất khác gây ra.

Các chứng rối loạn liên quan:
Các chứng Rối loạn phổ tâm thần phân liệt khác có chung 
một số đặc điểm của bệnh tâm thần phân liệt nhưng có 
thể không đáp ứng tất cả các tiêu chí cho chẩn đoán đó 
hoặc được mô tả tốt hơn bởi một rối loạn khác.

Nguồn thông tin
Trang web Đạo luật CARE của Hội đồng Tư pháp California
Bảng thông tin về Đạo luật CARE (tháng 3 năm 2023)
Thuật ngữ của Đạo luật CARE Điều khoản

Tiêu chí đủ điều kiện của 
Đạo luật CARE
Bộ luật Phúc lợi & Định chế § 5972 
Cá nhân sẽ đủ điều kiện tham gia quy trình CARE 
nếu tất cả những điều sau đây là đúng:
(a) Người đủ 18 tuổi trở lên.
(b) Người đó hiện đang mắc bệnh tâm thần nghiêm
trọng, được định nghĩa trong đoạn (2) tiểu khoản
(b) của Mục 5600.3 và có chẩn đoán được xác định
trong nhóm rối loạn: phổ tâm thần phân liệt và các 
chứng rối loạn loạn thần khác, được định nghĩa 
trong phiên bản mới nhất của Cẩm nang Chẩn 
đoán và Thống kê Rối loạn Tâm thần. Phần này 
không thiết lập tính đủ điều kiện của bị đơn dựa 
trên chứng rối loạn loạn thần do tình trạng bệnh 
lý hoặc chủ yếu không phải là bệnh tâm thần, bao 
gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng sức khỏe 
thể chất như chấn thương sọ não, tự kỷ, mất trí 
nhớ hoặc tình trạng thần kinh. Người hiện được 
chẩn đoán mắc chứng rối loạn sử dụng chất gây 
nghiện như được định nghĩa trong đoạn (2) tiểu 
khoản (a) Mục 1374.72 của Bộ luật Sức khỏe và An 
toàn, nhưng không đáp ứng các tiêu chí bắt buộc 
trong phần này sẽ không đủ điều kiện tham gia 
quy trình CARE.
(c) Người đó không ổn định về mặt lâm sàng
trong quá trình điều trị tự nguyện đang diễn ra.
(d) Ít nhất một trong những điều sau đây là đúng:
(1) Người đó khó có thể sinh tồn an toàn trong
cộng đồng nếu không có sự giám sát và tình trạng
bệnh diễn tiến theo chiều hướng xấu đi.
(2) Người đó cần các dịch vụ và hỗ trợ để ngăn
chặn tình trạng tái phát hoặc tình trạng xấu đi có
khả năng dẫn đến khuyết tật nghiêm trọng hoặc
gây tổn hại nghiêm trọng cho người đó hoặc
những người khác, như được định nghĩa trong
Mục 5150.
(e) Việc tham gia chương trình CARE hoặc thỏa
thuận CARE sẽ là giải pháp thay thế ít hạn chế
nhất cần thiết để đảm bảo sự hồi phục và ổn định
của người đó.
(f) Người đó có khả năng sẽ được hưởng lợi khi
tham gia chương trình CARE hoặc thỏa thuận
CARE.
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https://www.courts.ca.gov/48654.htm
https://www.courts.ca.gov/documents/CARE-Act-JC-Fact-Sheet-Vietnamese.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/Glossary-of-CARE-Act-Terminology-Vietnamese.pdf
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=5972.&lawCode=WIC



